
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        
XÃ ĐĂK SAO Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

DANH SÁCH
GIA ĐÌNH LIỆT SỸ NHẬN QUÀ CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2025,
kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh ngày 02/9

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày    /8/2025 của UBND xã Đăk Sao)

Số
TT Họ và tên Nơi cư trú Đối tượng Suất quà Ghi chú

A B 1 2 3 4

STT Họ và tên thân nhân thờ
cúng liệt sỹ Nơi cư trú Tên Liệt sỹ Suất quà Ghi chú

1 Y Tum Năng Nhỏ 1 A Chom
2 Y Ngươn Năng Nhỏ 1 A Nhing
3 Y Keo Năng Nhỏ 1 A Dong
4 A Bí Năng Nhỏ 2 A Bi
5 A Nhả Năng Lớn 3 A Nhắc
6 A Dum Kạch Lớn 2 A Duốt
7 A Thừa Năng Lớn 3 A HLập
8 Y Ngoan Năng Nhỏ 1 A Bây
9 Y Deng Kạch Lớn 1 Y KLong
10 Y Dá Kon Cung A Tai
11 Y BRép Năng Lớn 2 A Chú
12 Y Nấng Kạch Nhỏ A Lau
13 Y Thinh Kạch Lớn 2 A Bôn
14 A Lửi Năng Lớn 3 A Vák
15 Y Nhinh Kạch Nhỏ Y Bì
16 Y Hiện Năng Lớn 3 A Nhác
17 Y Thông Năng Nhỏ 2 A Lai
18 Y BRiu Năng Lớn 2 A Choi
19 A Hui Kạch Lớn 2 A Nia
20 Y Blin Năng Nhỏ 2 A Vem
21 Y Gương Kạch Lớn 2 A Tiêng
22 A Khốt Lê Văng Y Bì
23 A Bét Mô Bành 2 Y Bôi
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24 Y Hun Mô Bành 2 A Bía
25 A GLao Đăk Rê2 Y Náy
26 A GLao Đăk Rê2 A Vối
27 A Nao Đăk Riêp1 Y Măng
28 A Nao Đăk Riêp1 Y Ngun
29 A Nao Đăk Riêp1 A Nghệ
30 Y Dõi Đăk Riêp1 A Dĩa
31 A Dui Ba Ham A Năm
32 A Uổi Đăk Rê1 A Gun
33 A Uổi Đăk Rê1 A Piết
34 A Dốc Kon Chai A Dôi
35 A Tôi Đăk Riếp 2 A Ty
36 A Hiêng Đăk Riếp 1 A Ung
37 A Dí Đăk Riếp 1 A Gla
38 Y  Liêm Lê Văng A Bir
39 A Dăm Lê Văng A Dấy
40 A Dăm Lê Văng A Vải
41 Y  Piél Ba Ham A Tâm
42 Y Mức Mô Bành 1 A GRơi
43 A  Búa Mô Bành 1 A Bắc
44 A Dấp Hà Lăng Y Nhừa
45 A Dưa Lê Văng Y Hnáu
46 Y Na Kon Sang Y Chinh
47 Y Na Kon Sang A Víu
48 Y  Líp Lê Văng A Rơng
49 Y  Bía Đăk Rê2 Y Bâng
50 A  Lôl Kon Chai A Dik
51 A Khốt Hà Lăng A Dem

Tổng cộng: 51 đối tượng (51 suất)
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